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1 081C670442 Viên Huỳnh Trúc 25/08/89 8.92 80 G 1,700,000 đồng

2 0854042412 Đỗ Thị Ngân Tranh 07/06/90 8.86 90 G 2,000,000 đồng

3 0854030079 Trần Thục Chân 03/03/90 8.76 90 G 2,000,000 đồng

4 0954030061 Nguyễn Thị Bích Chi 13/10/91 8.74 93 G 2,000,000 đồng

5 0854030958 Đỗ Anh Toàn 05/06/89 8.71 82 G 2,000,000 đồng

6 081C670005 Lê Vũ Anh 15/12/90 8.69 85 G 1,700,000 đồng

7 081C670102 Mai Thị Hiền 10/05/90 8.69 85 G 1,700,000 đồng

8 081C670026 Nguyễn Duy Cảnh 26/08/89 8.62 85 G 1,700,000 đồng

9 081C670239 Đặng Thị Kim Ngân 18/08/90 8.62 80 G 1,700,000 đồng

10 081C670313 Huỳnh Thị Quyên 12/03/90 8.62 80 G 1,700,000 đồng

11 081C670419 Lý Bảo Trân 15/09/90 8.62 80 G 1,700,000 đồng

12 0854030581 Trần Lê Hoàng Bảo Ngọc 25/09/90 8.57 97 G 2,000,000 đồng

13 0954030587 Trần Đình Tài 17/03/91 8.53 90 G 2,000,000 đồng

14 0854031004 Nguyễn Ngọc Minh Trâm 30/07/90 8.52 90 G 2,000,000 đồng

15 0854030100 Lâm Chí Cường 01/12/90 8.48 90 G 2,000,000 đồng

16 0854030977 Nguyễn Thị Trang 16/04/90 8.48 88 G 2,000,000 đồng
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17 1054032736 Võ Văn Thức 20/03/92 8.44 89 G 2,000,000 đồng

18 0854030202 Tạ Vi Gớt 10/06/90 8.43 87 G 2,000,000 đồng

19 084403N063 Lê Thị Bích Xuân 05/05/90 8.43 85 G 2,000,000 đồng

20 0854030509 Trần Huỳnh Quang Minh 23/12/90 8.43 80 G 2,000,000 đồng

21 081C670203 Hồ Thị Minh Lý 08/03/90 8.38 90 G 1,700,000 đồng

22 081C670467 Trần Kiết Văn 11/09/90 8.38 85 G 1,700,000 đồng

23 081C670324 Vũ Bảo Quyền 11/05/88 8.38 83 G 1,700,000 đồng

24 081C670065 Trần Thị Thùy Dương 05/02/90 8.38 80 G 1,700,000 đồng

25 0954032488 Phạm Thị Ni 06/01/91 8.37 99 G 2,000,000 đồng

26 0954032708 Bùi Thị Trang 20/10/91 8.37 83 G 2,000,000 đồng

27 0954032457 Trương Thị Thảo Nguyên 25/12/91 8.35 100 G 2,000,000 đồng

28 0854030808 Lê Thị Dạ Thảo 31/07/90 8.33 84 G 2,000,000 đồng

29 0854031046 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 20/08/90 8.33 81 G 2,000,000 đồng

30 0954030569 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 25/03/91 8.32 88 G 2,000,000 đồng

31 081C670325 Lê Văn Quý 07/03/89 8.31 92 G 1,700,000 đồng

32 081C670156 Vương Ngọc Hương 20/04/89 8.31 85 G 1,700,000 đồng

33 081C670092 Kiều Lê Ngọc Hằng 23/11/90 8.31 85 G 1,700,000 đồng

34 0854030823 Nguyễn Thị Thảo 15/06/90 8.29 90 G 2,000,000 đồng

35 0854030082 Nguyễn Thị Bảo Châu 21/07/90 8.29 90 G 2,000,000 đồng

36 091C672095 Nguyễn Hồng Nhung 04/07/91 8.26 80 G 1,700,000 đồng

37 0854030385 Đỗ Quốc Khánh 02/09/90 8.24 90 G 2,000,000 đồng

38 084403N039 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 02/11/90 8.24 85 G 2,000,000 đồng

39 1054030400 Võ Nguyễn Hoàn Mỹ 16/04/92 8.22 100 G 2,000,000 đồng

40 1054030421 Bùi Trương Bảo Ngân 16/06/92 8.22 95 G 2,000,000 đồng
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41 1054030619 Phạm Võ Mỹ Đan Thanh 15/09/92 8.22 81 G 2,000,000 đồng

42 0954030314 Võ Thị Mỹ Lệ 14/09/91 8.21 95 G 2,000,000 đồng

43 0954030437 Phan Thị Minh Ngọc 25/07/91 8.21 90 G 2,000,000 đồng

44 0954030002 Nguyễn Thị Thúy An 02/05/91 8.21 86 G 2,000,000 đồng

45 101C672002 Đàm Nguyễn Tú Anh 03/11/92 8.21 85 G 1,700,000 đồng

46 0954030357 Trần Thị Ly 25/03/91 8.21 85 G 2,000,000 đồng

47 0854031098 Ngô Tường 19/10/90 8.19 92 G 2,000,000 đồng

48 0854030563 Lâm Hữu Nghĩa 16/10/89 8.19 86 G 2,000,000 đồng

49 0854030322 Vũ Minh Hoàng 05/06/89 8.19 80 G 2,000,000 đồng

50 1054030325 Bùi ái Linh 24/02/92 8.17 81 G 2,000,000 đồng

51 0954030719 Nguyễn Thị Minh Trang 23/09/91 8.16 90 G 2,000,000 đồng

52 0954030561 Nguyễn Tố Quyên 17/10/91 8.16 90 G 2,000,000 đồng

53 0954030829 Đỗ Tường Vi 25/12/91 8.15 95 G 2,000,000 đồng

54 0854042388 Nguyễn Thị Thủy Tiên 17/04/90 8.14 93 G 2,000,000 đồng

55 0854030006 Đinh Thùy An 08/02/89 8.14 86 G 2,000,000 đồng

56 0854020283 Lê Thanh Bảo Trâm 29/07/90 8.14 85 G 2,000,000 đồng

57 0854030556 Thái Trúc Ngân 04/11/90 8.14 81 G 2,000,000 đồng

58 0854030787 Lê Ngọc Yến Thanh 06/11/90 8.14 81 G 2,000,000 đồng

59 101C672130 Hồ Thị Kim Tiên 12/10/92 8.11 85 G 1,700,000 đồng

60 0854030255 Quản Thị Thúy Hằng 08/04/90 8.10 90 G 2,000,000 đồng

61 0854031019 Lê Thị Tú Trinh 02/11/90 8.10 90 G 2,000,000 đồng

62 0854030923 Lê Nguyễn Thư Thư 02/07/90 8.10 85 G 2,000,000 đồng

63 0854030127 Hà Thúy Du 13/04/90 8.10 80 G 2,000,000 đồng

64 0854030289 Nguyễn Hữu Vinh Hiển 29/08/90 8.05 100 G 2,000,000 đồng
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65 0854031090 Bùi Duy Tùng 11/08/90 8.05 95 G 2,000,000 đồng

66 0954032364 Lê Thị Tuyết Mai 22/08/91 8.05 94 G 2,000,000 đồng

67 101C672087 Cao Thành Nhân 06/04/92 8.05 91 G 1,700,000 đồng

68 0854030596 Lê Thị Thu Nguyệt 10/07/90 8.05 90 G 2,000,000 đồng

69 0954030133 Trịnh Hoàng Công Đồng 30/12/91 8.05 90 G 2,000,000 đồng

70 0954030329 Trần Nữ Việt Linh 19/10/91 8.05 89 G 2,000,000 đồng

71 0854030625 Nguyễn Thị Nhung 02/09/90 8.05 88 G 2,000,000 đồng

72 0954032459 Nguyễn Thị Nguyệt 20/05/91 8.05 88 G 2,000,000 đồng

73 0954032634 Nguyễn Võ Đoan Thảo 22/09/91 8.05 87 G 2,000,000 đồng

74 0954032643 Đàm Thị Việt Thi 02/11/91 8.05 87 G 2,000,000 đồng

75 0954030461 Nguyễn Võ Thanh Nhàn 26/11/90 8.05 85 G 2,000,000 đồng

76 0954032185 Tất Thi Hằng 03/01/91 8.05 85 G 2,000,000 đồng

77 0857010114 Nguyễn Phước Lợi 19/09/90 8.05 85 G 2,000,000 đồng

78 0954032136 Lê Tấn Đức 12/02/91 8.05 83 G 2,000,000 đồng

79 0954032722 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/08/91 8.05 80 G 2,000,000 đồng

80 1054030170 Phùng Hữu Hà 09/01/92 8.00 89 G 2,000,000 đồng

81 0854030908 Phạm Thị Thanh Thúy 09/10/90 8.00 88 G 2,000,000 đồng

82 0854030208 Nguyễn Huệ Hà 08/11/90 8.00 88 G 2,000,000 đồng

83 0954030432 Lương Hồng Ngọc 21/10/91 8.00 88 G 2,000,000 đồng

84 0954030436 Phan Thị Bích Ngọc 22/07/91 8.00 88 G 2,000,000 đồng

85 1054030645 Nguyễn Hồng Xuân Thảo 20/11/92 8.00 87 G 2,000,000 đồng

86 1054030377 Xính Thị Trúc Mai 16/01/92 8.00 86 G 2,000,000 đồng

87 0854030260 Bùi Ngọc Hân 09/03/84 8.00 85 G 2,000,000 đồng

88 0854031173 Phạm Thị Linh Xuân 16/02/90 8.00 83 G 2,000,000 đồng
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89 0854030353 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 23/10/90 8.33 75 K 1,500,000 đồng

90 0854030004 Dương Thùy An 25/10/90 8.14 78 K 1,500,000 đồng

91 0854030477 Tất Kim Lý 20/07/90 8.10 79 K 1,500,000 đồng

92 101C672112 Phan Huỳnh ánh Thảo 19/09/90 7.95 78 K 1,400,000 đồng

93 1054030573 Nguyễn Nhâm Quý 25/02/92 7.94 86 K 1,500,000 đồng

94 1054032424 Đỗ Thị Tuyết Ngân 20/08/92 7.94 81 K 1,500,000 đồng

95 1054032435 Trần Thị Thúy Ngân 13/09/92 7.89 100 K 1,500,000 đồng

96 1054030110 Đoàn Thị Phương Duyên 04/04/92 7.89 95 K 1,500,000 đồng

97 1054032551 Huỳnh Nguyễn ánh Phượng 23/04/92 7.89 90 K 1,500,000 đồng

98 1054030037 Hồ ái Ân 16/10/92 7.89 83 K 1,500,000 đồng

99 1054030415 Nguyễn Thị Hằng Nga 31/10/92 7.89 81 K 1,500,000 đồng

100 1054030561 Nguyễn Thanh Quang 10/12/92 7.83 95 K 1,500,000 đồng

101 1054030182 Mai Lê Khánh Hạ 23/08/92 7.83 95 K 1,500,000 đồng

102 1054030286 Hồ Ngọc Vân Khanh 24/09/92 7.83 95 K 1,500,000 đồng

103 1054030259 Nguyễn Ngọc Thu Huyền 04/01/92 7.83 85 K 1,500,000 đồng

104 1054030847 Mai Cao Tư 05/03/92 7.78 95 K 1,500,000 đồng

105 1054030684 Đoàn Đức Thiện 10/09/92 7.78 91 K 1,500,000 đồng

106 1054030363 Lê Thị Trúc Ly 27/02/92 7.78 86 K 1,500,000 đồng

107 1054030077 Huỳnh Bỉnh Cường 24/09/92 7.78 86 K 1,500,000 đồng

108 091C672144 Hồ Lê Ngọc Trung 18/02/91 7.78 86 K 1,400,000 đồng

109 1054030136 Trần Văn Điện 22/03/92 7.78 75 K 1,500,000 đồng

110 1054030252 Phan Trần Nhật Huy 23/09/92 7.72 95 K 1,500,000 đồng

111 1054030273 Trần Lê Ngọc Thiên Hương 26/08/92 7.72 95 K 1,500,000 đồng

112 091C672061 Nguyễn Thị Thanh Kiều 25/05/90 7.72 88 K 1,400,000 đồng
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113 1054030350 Nguyễn Phúc Lộc 17/09/92 7.72 86 K 1,500,000 đồng

114 1054030697 Trương Hoàng Thông 02/01/92 7.72 83 K 1,500,000 đồng

115 1054032178 Nguyễn Văn Hải 22/12/91 7.72 82 K 1,500,000 đồng

116 091C672041 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/11/91 7.71 83 K 1,400,000 đồng

117 1054032181 Nguyễn Thị Thu Hảo 04/12/92 7.67 100 K 1,500,000 đồng

118 1054032180 Phan Hà Hải 24/09/91 7.67 89 K 1,500,000 đồng

119 091C672032 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 30/12/91 7.61 90 K 1,400,000 đồng

120 091C672103 Lê Thị Minh Phụng 22/11/91 7.53 83 K 1,400,000 đồng

121 091C672084 Trần Mỹ Ngọc 30/12/89 7.44 85 K 1,400,000 đồng

122 091C672013 Nguyễn Hà Uyển Dung 26/06/91 7.41 85 K 1,400,000 đồng

123 091C672153 Phạm Quang Tùng 11/02/91 7.41 82 K 1,400,000 đồng

124 40870701 Nguyễn Thị Thanh Mai 10/03/89 9.67 95 XS 2,500,000 đồng

125 40870702 Nguyễn Thị Ngọc Thuy 13/02/89 9.67 95 XS 2,500,000 đồng

126 40703348 Lê Thị Diễm Phương 21/09/89 9.00 100 XS 2,500,000 đồng

127 40703535 Tô Huỳnh Mai Trâm 19/10/89 9.00 95 XS 2,500,000 đồng

128 40703293 Phan Dã Thảo Nguyên 22/02/89 9.00 95 XS 2,500,000 đồng

129 40703188 Bùi Thị Thúy Hưởng 13/06/89 9.00 95 XS 2,500,000 đồng

130 40763719 Trần Thị Phương Mai 03/08/89 9.00 95 XS 2,500,000 đồng

131 40703258 Phạm Thị ánh Minh 02/01/89 9.00 95 XS 2,500,000 đồng

132 40763871 Mai Nguyễn Huyền Trang 22/12/88 9.00 95 XS 2,500,000 đồng

133 40703496 Nguyễn Thị Thương 08/09/89 9.33 85 G 2,000,000 đồng

134 40703156 Lương Phụng Hoàng 28/09/89 9.00 88 G 2,000,000 đồng

135 40703021 Trần Đỗ Thiên Anh 03/10/89 9.00 87 G 2,000,000 đồng

136 40703010 Lâm Thị Phương Anh 26/01/89 9.00 87 G 2,000,000 đồng
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137 40763682 Lê Thị Hương 25/05/89 9.00 87 G 2,000,000 đồng

138 40703310 Đoàn Thị Cẩm Nhung 30/12/89 9.00 86 G 2,000,000 đồng

139 40763878 Vũ Thị Kim Trang 13/08/89 9.00 86 G 2,000,000 đồng

Xuất sắc: 9 Sinh viên Tổng cộng có: 139 Sinh viên
Giỏi: 95 Sinh viên
Khá: 35 Sinh viên

Tổng số tiền: 258,700,000 đồng
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